
DANH SÁCH CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TỪNG VỊ 

TRÍ VIỆC LÀM TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO 

TẠO HUYỆN BẾN LỨC NĂM 2024 

     (Kèm theo Thông báo số 9048/TB-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2024 của UBND huyện Bến Lức) 

STT Đơn vị Vị trí 

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp và 

Mã chức 

danh 

Chỉ 

tiêu 
Ghi chú 

1 
Trường Mẫu giáo 

Hoa Sen 

Giáo viên mầm 

non 

Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

(V.07.02.26)  

2 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

2 
Trường Mẫu giáo 

An Thạnh 

Giáo viên mầm 

non 

Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

(V.07.02.26)  

1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

3 
Trường Mẫu giáo 

Lương Bình 

Giáo viên mầm 

non 

Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

(V.07.02.26)  

8 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

4 
Trường Mẫu giáo 

Thạnh Lợi 

Giáo viên mầm 

non 

Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

(V.07.02.26)  

3 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 



2 

 

 

 

5 
Trường Mẫu giáo 

Thanh Phú 

Giáo viên mầm 

non 

Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

(V.07.02.26)  

1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

6 
Trường Mẫu giáo 

Tân Bửu 

Giáo viên mầm 

non 

Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

(V.07.02.26)  

3 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

7 
Trường Mẫu giáo 

Mỹ yên 

Giáo viên mầm 

non 

Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

(V.07.02.26)  

1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

8 
Trường Mẫu giáo 

Phước Lợi 

Giáo viên mầm 

non 

Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

(V.07.02.26)  

3 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

9 
Trường Mẫu giáo 

Long Hiệp 

Giáo viên mầm 

non 

Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

(V.07.02.26)  

2 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 



3 

 

 

 

10 
Trường Mẫu giáo 

Nhựt Chánh 

Giáo viên mầm 

non 

Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

(V.07.02.26)  

1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Kế toán 

Kế toán viên 

trung cấp 

(06.032) 
1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

11 
Trường Mẫu giáo 

Thạnh Đức 

Giáo viên mầm 

non 

Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

(V.07.02.26)  

1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

12 
Trường Mẫu giáo 

Bình Đức 

Giáo viên mầm 

non 

Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

(V.07.02.06) 

2 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Kế toán 

Kế toán viên 

trung cấp 

(06.032) 
1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

1 
Trường Tiểu học 

Thị trấn Bến Lức 

Giáo viên dạy 

văn hóa 

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III 

(V.07.03.29)  

3 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 



4 

 

 

 

Giáo viên dạy 

môn Âm nhạc 

 

 

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III 

(V.07.03.29) 

1 

 

2 
Trường Tiểu học 

Thuận Đạo 

Giáo viên dạy 

văn hóa 

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III 

(V.07.03.29)  

5 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Giáo viên dạy 

Môn Mỹ thuật 

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III 

(V.07.03.29) 

1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

3 
Trường Tiểu học 

An Thạnh 

Giáo viên dạy 

văn hóa 

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III 

(V.07.03.29)  

5 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

4 
Trường Tiểu học 

Gò Dung 

Giáo viên dạy 

văn hóa 

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III 

(V.07.03.29)  

3 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Giáo viên dạy 

Môn Mỹ thuật 

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III 

(V.07.03.29) 

1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 



5 

 

 

 

Giáo viên dạy 

môn Thể dục 

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III 

(V.07.03.29) 

1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Giáo viên dạy 

môn Tin học 

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III 

(V.07.03.29) 

1 

 

Kế toán 

Kế toán viên 

trung cấp 

(06.032) 
1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

5 
Trường Tiểu học 

Lương Hòa 

Giáo viên dạy 

văn hóa 

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III 

(V.07.03.29)  

4 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Giáo viên dạy 

môn Thể dục 

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III 

(V.07.03.29) 

1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 



6 

 

 

 

6 
Trường Tiểu học 

Tân Hòa 

Giáo viên dạy 

văn hóa 

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III 

(V.07.03.29)  

2 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Kế toán 

Kế toán viên 

trung cấp 

(06.032) 
1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

7 
Trường Tiểu học 

Lương Bình 

Giáo viên dạy 

văn hóa 

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III 

(V.07.03.29)  

2 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Kế toán 

Kế toán viên 

trung cấp 

(06.032) 
1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 



7 

 

 

 

8 
Trường Tiểu học 

Gò Đen 

Giáo viên dạy 

văn hóa 

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III 

(V.07.03.29)  

8 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Giáo viên dạy 

môn Thể dục 

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III 

(V.07.03.29) 

1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

9 
Trường Tiểu học 

Phước Lợi 

Giáo viên dạy 

văn hóa 

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III 

(V.07.03.29)  

4 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

10 
Trường Tiểu học 

Bình Nhựt 

Giáo viên dạy 

văn hóa 

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III 

(V.07.03.29)  

1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 



8 

 

 

 

11 
Trường Tiểu học 

Thạnh Đức 

Giáo viên dạy 

văn hóa 

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III 

(V.07.03.29)  

1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

1 

Trường Tiểu học 

và Trung học cơ sở 

Thanh Phú 

Giáo viên dạy 

văn hóa 

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III 

(V.07.03.29)  

2 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Giáo viên dạy 

môn Ngữ Văn 

 

 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 

2 Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

2 

Trưởng Tiểu học 

và Trung học cơ sở 

Lê Văn Tưởng 

Giáo viên dạy 

văn hóa 

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III 

(V.07.03.29)  

02 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 



9 

 

 

 

3 

Trường Tiểu học 

và Trung học cơ sở 

Võ Công Tồn 

Giáo viên dạy 

văn hóa 

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III 

(V.07.03.29)  

4 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Giáo viên dạy 

môn ngữ Văn 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32 

1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Giáo viên dạy 

Môn Lịch Sử 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 

 

1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Giáo viên dạy 

môn Địa 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 

 

 

1 Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Giáo viên dạy 

Môn Vật Lý 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 

1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Giáo viên dạy 

môn Công 

nghệ 

 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 

1 Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 



10 

 

 

 

Giáo viên dạy 

môn Hóa học 

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III 

(V.07.03.29) 

1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Văn thư 

Văn thư viên 

trung cấp 

(02.008) 

1 

 

4 

Trường Tiểu học 

và Trung học cơ sở 

Nguyễn Văn Hiển 

 

Giáo viên dạy 

văn hóa 

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III 

(V.07.03.29)  

8 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Giáo viên dạy 

môn Tiếng 

Anh 

 

 

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III 

(V.07.03.29 

1 

 

Giáo viên dạy 

môn Toán 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 

 

 

1 Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Giáo viên dạy 

Môn Ngữ văn 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 

1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Giáo viên dạy 

môn Lịch sử 

 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 

1 Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 



11 

 

 

 

Giáo viên dạy 

môn Sinh học 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 

1 

 

 

 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

5 

Trường Tiểu học 

và trung học cơ sở 

Tân Bửu 

Giáo viên dạy 

văn hóa 

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III 

(V.07.03.29)  

4 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Giáo viên dạy 

môn Toán 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 

 

 

1 Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Giáo viên dạy 

Môn Ngữ văn 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 

1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

1 

Trường Trung học 

cơ sở Nguyễn 

Trung Trực 

Giáo viên dạy 

Môn Toán 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 

1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Giáo viên dạy 

môn Vật Lý 

 

 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 

1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Giáo viên dạy 

môn Hóa học 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

 (V.07.04.32) 

1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Giáo viên dạy 

môn Tin học 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 
1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 



12 

 

 

 

 (V.07.04.32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường Trung học 

cơ sở An Thạnh 

Giáo viên dạy 

Môn Ngữ văn 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 

2 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Giáo viên dạy 

môn Lịch sử 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 

1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Giáo viên dạy 

môn Địa lý 

 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 

 

1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Giáo viên dạy 

môn công nghệ 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 

 

1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Giáo viên dạy 

môn giáo dục 

công dân 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 

1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

3 
Trường Trung học 

cơ sở Lương Bình 

Giáo viên dạy 

Môn Ngữ văn 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 

1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Giáo viên dạy 

môn Hóa học 

 

 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 

1 Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 



13 

 

 

 

Giáo viên dạy 

môn Địa lý 

 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 

 

1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Giáo viên dạy 

Môn Toán 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 

1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Giáo viên dạy 

môn Tin học 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

 (V.07.04.32) 

1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Giáo viên dạy 

môn Thể dục 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 

 

1 

 

Kế toán 

Kế toán viên 

trung cấp 

(06.032) 
1 

 

4 
Trường trung học 

cơ sở Thạnh Hòa 

Giáo viên dạy 

môn Lịch sử 

 

 

 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 

 

1 Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên dạy 

môn Tiếng 

Anh 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 

 

1 

 



14 

 

 

 

5 Trường Trung học 

cơ sở Gò Đen 
Giáo viên dạy 

Ngữ Văn 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

 (V.07.04.32) 

2 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Giáo viên dạy 

môn Hóa học 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 

 

2 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Giáo viên dạy 

môn Lịch sử 

 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 

 

2 Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Giáo viên dạy 

môn Địa lý 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 

 

2 Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Giáo viên dạy 

môn Sinh học 

 

 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 
2 

 

 

 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Trường Trung học 

cơ sở Nhựt Chánh 

Giáo viên dạy 

Môn Ngữ Văn 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 

 

2 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Giáo viên dạy 

Môn Hóa học 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 

 

1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Giáo viên dạy 

môn Sinh học 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 

 

1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Giáo viên dạy 

môn Lịch sử 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 

 

1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Giáo viên dạy 

môn giáo dục 

công dân 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 

1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Giáo viên dạy 

Môn Âm nhạc 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32 

1 
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7 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THCS 

Trần Thế Sinh 

Giáo viên dạy 

môn Lịch sử 

 

 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 

 

1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Giáo viên dạy 

môn Sinh học 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 

 

1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Giáo viên dạy 

môn Địa Lý 

 

 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 

 

1 Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Giáo viên dạy 

môn giáo dục 

công dân 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 

1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

8 

Trường trung học 

cơ sở Thị trấn Bến 

Lức 

Giáo viên dạy 

Môn Hóa học 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 

 

1 

Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Giáo viên dạy 

môn Công 

nghệ 

 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 

1 Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 



17 

 

 

 

Giáo viên dạy 

môn Địa Lý 

 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 

1 Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Giáo viên dạy 

môn Ngữ Văn 

 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 

1 Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

Giáo viên dạy 

môn Toán 

 

Giáo viên 

THCS  hạng 

III 

(V.07.04.32) 

1 Vị trí  được 

đăng ký 02 

nguyện 

vọng 

 


